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Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12  năm 2023


    BÁO CÁO TỔNG THUẬT
 Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

           Kính gửi:
                          - Bộ trưởng Lê Thành Long;
                          - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh.

Tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg) giao Bộ Tư pháp nhiệm vụ “Căn cứ điều kiện thực tế và kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm vi cả nước, lựa chọn địa phương để tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (điểm c khoản 1 Điều 6). Thực hiện nhiệm vụ này, năm 2023, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tiến hành khảo sát phục vụ đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) tại một số địa phương[footnoteRef:1].  [1:  Nhiệm vụ khảo sát được đưa vào Kế hoạch triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023 (ban hành tại Quyết định số 425/QĐ-BTP ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Kế hoạch số 11/KH-PBGDPL ngày 16/5/2023 thực hiện kiểm tra, khảo sát về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.] 

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHẢO SÁT 
1. Mục đích khảo sát
Thu thập thông tin phản ánh về thực trạng thực hiện các tiêu chí TCPL và đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL tại địa phương.
2. Phương pháp khảo sát
Việc thu thập thông tin qua trao đổi, phỏng vấn trực tiếp các đại biểu thuộc đối tượng khảo sát tại các buổi Tọa đàm và khảo sát qua phiếu điều tra lấy ý kiến của người dân trên địa bàn khảo sát, đồng thời sự so sánh, đối chiếu với hồ sơ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2022.
Phiếu khảo sát được thiết kế theo phương pháp trắc nghiệm để người được khảo sát điền (đánh dấu) vào đáp án mình cho là phù hợp.
Nội dung Phiếu khảo sát gồm 02 chỉ tiêu thông tin chung về người trả lời phiếu và 13 câu hỏi trắc nghiệm và 01 chỉ tiêu về đề xuất, kiến nghị.
3. Địa bàn và đối tượng khảo sát
a) Địa bàn khảo sát
Việc khảo sát được thực hiện tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La (đại diện cho khu vực miền Bắc), Quảng Nam (đại diện cho khu vực miền Trung), Trà Vinh (đại diện cho khu vực miền Nam). 
b)  Đối tượng khảo sát
Đối tượng được khảo sát là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, hòa giải viên và người dân.  Cụ thể như sau:
- Tại tỉnh Quảng Nam, phiếu khảo sát được phát đến tuyên truyền viên pháp luật và người dân của huyện Bắc Trà My. 
- Tại tỉnh Hòa Bình, phiếu khảo sát được phát đến tuyên truyền viên pháp luật của huyện Mai Châu và một số người dân tại các bản thuộc xã Nà Phòn, huyện Mai Châu.
- Tại tỉnh Trà Vinh, phiếu khảo sát được phát đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên và người dân tại các ấp thuộc xã Tập Sơn, huyện Trà Cú.
- Tại tỉnh Sơn La, phiếu khảo sát được phát đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên và người dân tại các bản thuộc xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu.
c) Số phiếu và cơ cấu phiếu khảo sát
- Tổng số phiếu phát ra: 450 phiếu.
- Số phiếu thu về: 368 phiếu.
	- Cơ cấu thành phần khảo sát cụ thể như sau:

2




	STT
	Thành phần khảo sát
	Quảng Nam
	Hòa Bình
	Trà Vinh
	Sơn La
	Tổng số

	
	
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %

	1
	Về giới Về giới tính:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nam
	37
	59,68
	73
	63,48
	69
	85,19
	52
	47,27
	231
	62,77

	
	Nữ
	8
	12,9
	39
	33,91
	12
	14,81
	43
	39,09
	102
	27,72

	
	Không trả lời
	17
	27,42
	30
	0
	0
	0
	15
	13,64
	35
	9,51

	2
	Về nghề nghiệp:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cơ quan nhà nước
	8
	12,9
	4
	3,48
	2
	2,11
	2
	1,82
	16
	4,35

	
	Tổ chức đoàn thể
	1
	1,61
	15
	13,04
	23
	24,21
	17
	15,45
	56
	15,22

	
	Doanh nghiệp
	0
	0
	0
	0
	1
	1,05
	0
	0
	1
	0,27

	
	Lao động tự do
	27
	43,55
	61
	53,04
	52
	54,74
	75
	68,18
	215
	58,42

	
	Nội trợ
	0
	0
	4
	3,48
	0
	0
	4
	3,64
	8
	2,17

	
	Không trả lời:
	26
	41,94
	31
	26,96
	3
	2,61
	12
	10,91
	72
	19,57


Bảng 1: Cơ cấu thành phần khảo sát
   4. Nội dung khảo sát	
- Đánh giá mức độ hiểu biết của người dân về việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL.
- Đánh giá của người dân về thực trạng thực hiện các tiêu chí TCPL, tập trung vào các chỉ tiêu về tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân.
- Kiến nghị của người dân về giải pháp nâng cao khả năng TCPL của người dân.
B. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
1. Về mức độ quan tâm của người dân đối với hoạt động đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
Qua khảo sát cho thấy đa số người dân trả lời biết đến tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL (chiếm 63,04%). Trong đó, Trà Vinh là địa phương có tỷ lệ người dân được khảo sát biết đến bộ tiêu chí này cao nhất (91,1%), tiếp đến là Hòa Bình (77,1%), Sơn La (49%), Quảng Nam là địa phương có tỷ lệ người dân biết đến tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL thấp nhất (47,5%).  

Biểu đồ 2: Tỷ lệ người dân biết đến tiêu chí TCPL
Đồng thời, tại Hòa Bình, Trà Vinh, Sơn La, khi được hỏi có quan tâm về việc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú đã đạt chuẩn TCPL hay chưa đạt chuẩn TCPL thì đa số người dân, 79,08% người dân trả lời có quan tâm, chỉ có 20,92%  không quan tâm hoặc không trả lời về vấn đề này.

Biểu đồ 3: Mức độ quan tâm của người dân đến kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL
2. Về tiếp cận thông tin
Về nội dung thông tin được công khai: Khi được hỏi trong thời gian 02 năm gần đây, người dân được biết về các thông tin nào, kết quả trả lời của người dân tại các tỉnh Hòa Bình, Trà Vinh, Sơn La cụ thể như sau:

Biểu đồ 4: Nội dung thông tin được công khai
 	Khi so sánh kết quả kháo sát của người dân về đánh giá về mức độ công khai các thông tin liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và các thông tin về thủ tục hành chính của chính quyền cấp xã và kết quả đánh các chỉ tiêu về công khai thông tin tại hồ sơ đánh giá, công nhận TCPL của các xã được khảo sát năm 2022 cho thấy kết quả đánh giá của người dân và kết quả đánh giá của chính quyền cấp xã còn có sự chênh lệch. Cụ thể như sau: 
	Tỉnh
	Tỷ lệ thông tin được công khai chính xác, kịp thời, đầy đủ, đúng hình thức theo báo cáo của cấp xã[footnoteRef:2] [2:  Tỷ lệ của chỉ tiêu 1 (nội dung số 2,3,4) thuộc Tiêu chí 2. Trong đó: Tỉnh Quảng Nam: kết quả trung bình của các đơn vị cấp xã của huyện Bắc Trà My; tỉnh Hòa Bình: kết quả trung bình của các đơn vị cấp xã của huyện Mai Châu, tỉnh Trà Vinh: kết quả của xã Tập Sơn, huyện Trà Cú; tỉnh Sơn La: kết quả của xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu] 

	Tỷ lệ người dân đánh giá các thông tin được công khai chính xác, kịp thời, đầy đủ, đúng hình thức

	Quảng Nam
	100%
	97,1%

	Hòa Bình
	96,66%
	91,82%

	Trà Vinh
	100%
	92,21%

	Sơn La
	100%
	86,05%


Bảng 5: So sánh kết quả đánh giá chỉ tiêu công khai thông tin 
	Kết quả khảo sát người dân về nội dung và hình thức công khai thông tin nêu trên phù hợp với kết quả kiểm tra việc thực hiện tiêu chí này ở địa phương. Cụ thể theo kết quả kiểm tra của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thấy: xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam và xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, Trà Vinh là các địa phương thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ công khai thông tin cũng như lập, cập nhật danh mục thông tin phải công khai thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã. Còn tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, UBND cấp xã chưa thực hiện tốt việc công khai thông tin, cung cấp thông tin như: Chưa lập, công khai Danh mục thông tin phải công khai, việc thực hiện công khai các thông tin thuộc trách nhiệm phải công khai chưa đúng quy định; chưa thực hiện trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu; chưa lập Sổ cung cấp thông tin theo yêu cầu theo đúng quy định.
3. Về phổ biến, giáo dục pháp luật
Tại các tỉnh Hòa Bình, Trà Vinh, Sơn La, khi được khảo sát trong khoảng thời gian 02 năm gần đây, người dân có được chính quyền cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật không. Tỉ lệ người dân trả lời có được chính quyền cấp xã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật rất cao, phản ánh qua biểu đồ dưới đây:

Biểu đồ 6: Tỷ lệ người dân được chính quyền cấp xã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật
Kết quả khảo sát cho thấy nội dung pháp luật được phổ biến cũng rất đa dạng và phù hợp với nội dung Kế hoạch, báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2022 của các đơn vị được khảo sát.
	
Biểu đồ 7: Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

Riêng tại tỉnh Quảng Nam, theo Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2022, điểm số trung bình của các chỉ tiêu phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Bắc Trà My là 15,7/19 điểm, chủ yếu bị trừ điểm ở chỉ tiêu triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở và chỉ tiêu về bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho tuyên truyền viên pháp luật. Đồng thời, khi được đề nghị đánh giá về việc thực hiện tiêu chí tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật của chính quyền cấp xã nơi cư trú, chỉ có 27/62 người trả lời, trong đó 26/27 người đánh giá chính quyền cấp xã thực hiện tốt tiêu chí tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. Điều này cho thấy người dân chưa thực sự quan tâm đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của chính quyền cấp xã. 
4. Về hòa giải ở cơ sở 
Tại 04 tỉnh được khảo sát, theo báo cáo về công tác hòa giải ở cơ sở ở tại các đơn vị được kiểm tra, tất cả các thôn, tổ dân phố đều có tổ hòa giải ở cơ sở. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ người dân được hỏi biết tại thôn, tổ dân phố nơi sinh sống có tổ hòa giải ở cơ sở tại các tỉnh Hòa Bình (trên 90%), Trà Vinh (trên 90%), Sơn La (trên 80%) khá cao. Riêng tại Quảng Nam, chỉ có 35,5% người được hỏi biết tại thôn, tổ dân phố nơi mình sinh sống có tổ hòa giải ở cơ sở (Biểu đồ 8). 

Biểu đồ 8: Tỷ lệ người dân biết đến tổ hòa giải ở cơ sở
Kết quả khảo sát tại Hòa Bình, Trà Vinh và Sơn La cũng cho thấy trong số những người biết có tổ hòa giải ở cơ sở, tỷ lệ người lựa chọn đến tổ hòa giải để giải quyết các tranh chấp xích mích mình gặp phải tại cộng đồng dân cư chưa cao (Biểu đồ 9). Điều đó phản ánh thực trạng người dân chưa thực sự quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở và chưa ưu tiên lựa chọn phương thức này để giải quyết tranh chấp khi có nhu cầu.

Biểu đồ 9: Tỷ lệ người dân lựa chọn tổ hòa giải ở cơ sở để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư
	Về kết quả hòa giải thành, tuy tỷ lệ vụ việc hòa giải thành trung bình của các đơn vị tại 04 địa phương khảo sát đều thấp hơn tỷ lệ hòa giải thành trung bình trên cả nước, nhưng những người dân tham gia trả lời khảo sát đã từng lựa chọn hòa giải ở cơ sở để giải quyết tranh chấp mâu thuẫn lại đánh giá tốt về kết quả các vụ việc hòa giải phản ánh qua bảng so sánh dưới đây:
	Tỉnh
	Tỷ lệ vụ việc hòa giải thành[footnoteRef:3] [3:   Tỷ lệ của chỉ tiêu 1 (nội dung số 2) thuộc Tiêu chí 3. Trong đó: Tỉnh Quảng Nam: kết quả trung bình của các đơn vị cấp xã của huyện Bắc Trà My; tỉnh Hòa Bình: kết quả trung bình của các đơn vị cấp xã của huyện Mai Châu, tỉnh Trà Vinh: kết quả của xã Tập Sơn, huyện Trà Cú; tỉnh Sơn La: kết quả của xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu.] 

	Tỷ lệ người dân đánh giá tốt về kết quả vụ việc hòa giải

	Quảng Nam
	73,8%
	87%

	Hòa Bình
	70,3%
	96%

	Trà Vinh
	77,7%
	100%

	Sơn La
	65%
	85,71%


Bảng 10: So sánh tỷ lệ vụ việc hòa giải thành và đánh giá của người dân về kết quả các vụ việc hòa giải
	5. Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
	Theo báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2022, kết quả thực hiện tiêu chí dân chủ ở xã, phường, thị trấn ở các địa bàn khảo sát tại 04 tỉnh Quảng Nam, Hòa Bình, Trà Vinh và Sơn La đều tương đối cao, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt điểm tối đa. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của người dân về những nội dung liên quan đến tiêu chí này vẫn có sự chênh lệch. Cụ thể như sau:
	- Kết quả đánh giá các chỉ tiêu về tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp và Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo quy định pháp luật về thực hiện dân chủ tại hồ sơ đánh giá, công nhận đạt chuẩn TCPL của các đơn vị được khảo sát đều đạt  tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, kết quả khảo sát người dân tại các địa bàn này về các nội dung được đưa ra để Nhân dân bàn tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố lại ghi nhận không có phương án nào đạt 100%. Đặc biệt, tại Quảng Nam và Sơn La, mức độ chênh lệch giữa kết quả đánh giá tại hồ sơ và kết quả khảo sát người dân về các nội dung dân chủ ở cơ sở khá lớn. Cụ thể được phản ánh qua biểu đồ dưới đây:

Biểu đồ 11: Kết quả khảo sát người dân về những nội dung được Nhân dân bàn tại các cuộc họp thôn/tổ dân phố
- Đối với chỉ tiêu “Tổ chức trao đổi, đối thoại với nhân dân” theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, tại các địa bàn được khảo sát của cả 04 tỉnh, việc thực hiện nội dung này khá nghiêm túc, có hồ sơ tài liệu kiểm chứng rõ ràng. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả khảo sát người dân tại các tỉnh Hòa Bình, Trà Vinh, Sơn La. Cụ thể khi được hỏi, UBND cấp xã tại địa bàn cư trú, có tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân về tình hình hoạt động của UBND cấp xã và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương không, tỷ lệ người dân chọn phương án “Có tổ chức” chiếm đa số, thể hiện qua biểu đồ sau đây:

Biểu đồ 12: Kết quả khảo sát người dân về việc tổ chức Hội nghị trao đổi, 
đối thoại với Nhân dân của UBND cấp xã
5. Về việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và thủ tục hành chính của UBND cấp xã
        Theo báo cáo đánh giá, công nhận TCPL năm 2022 của các tỉnh Quảng Nam, Hòa Bình, Trà Vinh, Sơn La, kết quả đánh giá các chỉ tiêu về tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và thủ tục hành chính của UBND cấp xã đúng quy định pháp luật khá cao. Tuy nhiên, kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về kết quả tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã về các nội dung nêu trên chưa thực sự thống nhất: 03/04 tỉnh (Quảng Nam, Trà Vinh, Sơn La) có tỷ lệ hài lòng của người dân thấp hơn so với kết quả tự đánh giá của chính quyền. Riêng tại tỉnh Hòa Bình, kết quả đánh giá hài lòng của người dân đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia khảo sát đã từng đến UBND cấp xã để kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Hòa Bình lại khá thấp (chỉ có 8/115 người).



	Tỉnh

	Tỷ lệ trung bình của các chỉ tiêu về tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật[footnoteRef:4] [4:   Tỷ lệ trung bình của chỉ tiêu 1 (nội dung số 2 và số 3), chỉ tiêu 2 thuộc Tiêu chí 5. Trong đó: Tỉnh Quảng Nam: kết quả trung bình của các đơn vị cấp xã của huyện Bắc Trà My; tỉnh Hòa Bình: kết quả trung bình của các đơn vị cấp xã của huyện Mai Châu, tỉnh Trà Vinh: kết quả của xã Tập Sơn, huyện Trà Cú; tỉnh Sơn La: kết quả của xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu.] 

	Tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng về việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thực hiện thủ tục hành chính 

	Quảng Nam
	99,6%
	76%

	Hòa Bình
	99,2%
	100%

	Trà Vinh
	100%
	94%

	Sơn La
	100%
	88%


Bảng 13: So sánh kết quả đánh giá tại hồ sơ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp pháp luật và kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thực hiện thủ tục hành chính của UBND cấp xã
    	C. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Đánh giá chung
1.1. Ưu điểm
Qua kiểm tra hồ sơ và khảo sát sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận tại các tỉnh Quảng Nam, Hòa Bình, Trà Vinh, Sơn La cho thấy, cơ bản công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL đã được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Các xã được kiểm tra đều đã xây dựng Kế hoạch riêng để triển khai nhiệm vụ đánh giá chuẩn TCPL. Đồng thời, UBND cấp xã đã phân công các công chức chuyên môn của xã để thực hiện đánh giá, chấm điểm, theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL (có bảng phân công riêng hoặc lồng ghép trong Kế hoạch triển khai). Việc thực hiện việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận cơ bản được thực hiện theo quy trình, thời hạn theo quy định (Hòa Bình, Trà Vinh, Sơn La). Hồ sơ, tài liệu kiểm chứng cho một số chỉ tiêu, tiêu chí tương đối đầy đủ (Trà Vinh, Quảng Nam). Các địa phương đã bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. 
1.2. Hạn chế
Kết quả kiểm tra và khảo sát cho thấy việc triển khai công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL ở các tỉnh Quảng Nam, Hòa Bình, Trà Vinh, Sơn La vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể như sau:
- Về nhận thức: Công tác truyền thông về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa được chú trọng dẫn đến cán bộ, công chức và người dân chưa quan tâm đến công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và lợi ích của công tác này đối với việc bảo đảm quyền công dân, trong đó có quyền tiếp cận thông tin pháp luật.
- Về công tác chỉ đạo, điều hành: Một số nơi chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, chưa xác định việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL là nhiệm vụ thường xuyên, độc lập, vẫn còn thực hiện hình thức để xét nông thôn mới (Hòa Bình, Sơn La). Phòng Tư pháp chưa thực sự sát sao trong hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; công tác kiểm tra, tập huấn ở địa phương còn chưa kịp thời, thường xuyên để hỗ trợ cho cấp xã triển khai nhiệm vụ đúng yêu cầu và quy định; công chức chuyên môn còn đang lúng túng trong việc triển khai theo dõi, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL được phân công theo dõi hoặc chưa nắm vững về chuyên môn nghiệp vụ được giao; đã có phân công trách nhiệm nhưng còn chưa rõ, chưa cụ thể về nhiệm vụ cũng như quy trình thực hiện đánh giá, theo dõi, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL; chưa phát huy vai trò, sự tham gia của công chức chuyên môn theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL của xã trong phối hợp tổ chức triển khai nhiệm vụ (Quảng Nam, Hòa Bình, Sơn La). Thời gian đánh giá, đề nghị công nhận đạt chuẩn TCPL tại một số xã chưa thực hiện đúng quy định; chậm tham mưu, ban hành Quyết định công bố cấp xã đạt chuẩn TCPL (Quảng Nam).
- Về chấm điểm, hồ sơ, tài liệu phục vụ đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL: Số liệu, thông tin giữa các báo cáo, tài liệu có liên quan phục vụ đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu chưa thống nhất, chưa đầy đủ. Việc chấm điểm một số tiêu chí, chỉ tiêu còn hình thức; không có tài liệu kiểm chứng khi Đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp để đối chiếu, so sánh. Có chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu theo quy định nhưng vẫn chấm điểm tối đa. Việc lập sổ, lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ công việc, nhiệm vụ chuyên môn chưa theo đúng quy định pháp luật (chưa lập Danh mục thông tin phải công khai và xây dựng quy chế cung cấp thông tin theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin; chưa có Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu hoặc có Sổ theo dõi tiếp công dân nhưng để trống nội dung...).	 Kết quả đánh giá hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL chưa thống nhất với kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL của chính quyền, đặc biệt là các tiêu chí công khai thông tin, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và thủ tục hành chính của UBND cấp xã… 
- Về một số chỉ tiêu, tiêu chí TCPL và một số nội dung khác có liên quan: Trong quá trình triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL, một số địa phương vẫn còn gặp lúng túng, khó khăn như nhận thức chưa đúng về thẩm quyền, nội dung, hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chưa nắm vững các quy định về tiếp cận thông tin; còn nhầm lẫn giữa hòa giải ở cơ sở với hòa giải tranh chấp đất đai; chưa hiểu rõ về điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL và cách chấm điểm một số chỉ tiêu TCPL như việc tổ chức lấy ý kiến về hình thức, mô hình thông tin, PBGDPL hiệu quả tại cơ sở, chỉ tiêu không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính. 
	- Về năng lực đội ngũ công chức: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở còn hạn chế, chưa được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn kịp thời, thường xuyên, do đó việc tham mưu, triển khai công tác chuyên môn trong các lĩnh vực gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật chưa nắm vững, vẫn còn lúng túng.
	- Kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn TCPL của các địa phương được kiểm tra, khảo sát còn rất khó khăn, hạn chế. Cấp huyện, cấp xã hầu như chưa bố trí nguồn kinh phí riêng để triển khai mà sử dụng chung trong nguồn kinh phí chi thường xuyên cho công tác PBGDPL hoặc lồng ghép với các hoạt động chuyên môn khác. 
Trên cơ sở kiểm tra, khảo sát, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Cục PBGDPL đã lập biên bản, ban hành kết luận yêu cầu các địa phương được kiểm tra, khảo sát thực hiện rà soát, chấm điểm lại đối với các chỉ tiêu, tiêu chí, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai các tiêu chí TCPL và đề nghị thu hồi Quyết định công nhận đạt chuẩn đối với năm 2022 đối với xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
2. Một số kiến nghị, giải pháp
Để triển khai và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong tình hình mới cũng như yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gắn với xây dựng, hoàn thiện thể chế với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, trong thời gian tới Bộ Tư pháp và địa phương cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau:
Thứ nhất, tăng cường truyền thông, phổ biến về công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về ý nghĩa, vai trò, mục đích của công tác này. Chính quyền các cấp, đặc biệt cấp cơ sở cần tiếp tục nhận thức đúng, nhận thức đầy đủ về việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo Hiến pháp và pháp luật. Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thực chất là đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm quyền, lợi ích cho người dân trên địa bàn. Việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP là nhiệm vụ thường xuyên, độc lập và phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ nếu có khó khăn, vướng mắc thì xã cần kịp thời đề nghị cấp trên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong triển khai đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các địa phương, đặc biệt là cấp xã cần được thực hiện nghiêm túc, sát sao hơn nữa, ban hành kịp thời kế hoạch thực hiện hằng năm trong đó phân công rõ trách nhiệm của các công chức chuyên môn có liên quan trong phụ trách, theo dõi, chấm điểm từng tiêu chí, chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện; quan tâm bố trí kinh phí, nguồn lực để triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL.
Thứ ba, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công chức cấp huyện và cấp xã. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Thứ tư, tăng cường tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với địa phương thực hiện chưa nghiêm túc, đầy đủ, đúng trách nhiệm được giao;  kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng, hướng dẫn nhân rộng đối với các mô hình hay, cách làm hiệu quả hiệu quả… để công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới bảo đảm thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thứ năm, tiến hành sơ kết việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg nhằm đánh giá kết quả đạt được, tổng hợp những hạn chế, vướng mắc về thể chế và quá trình tổ chức thi hành để đề xuất các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.
Trên đây là Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Trà Vinh và Quảng Nam./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCPL.
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Biết	
Quảng Nam	Hòa Bình	Sơn La	Trà Vinh	0.47539999999999999	0.77059999999999995	0.48959999999999998	0.91139999999999999	Không biết	
Quảng Nam	Hòa Bình	Sơn La	Trà Vinh	0.52470000000000006	0.22939999999999999	0.51039999999999996	8.8599999999999998E-2	
Mức độ quan tâm của người dân 	Quan tâm	Không quan tâm	0.79079999999999995	0.2092	Hòa Bình	 Văn bản quy phạm pháp luật	Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật	Nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân	Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước…	Thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ	Thông tin dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công; thông tin về đấu thầu	Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn	0.23499999999999999	0.68700000000000006	0.245	0.4	0.28699999999999998	0.16500000000000001	0.38300000000000001	9.6000000000000002E-2	0.23499999999999999	Trà Vinh	 Văn bản quy phạm pháp luật	Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật	Nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân	Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước…	Thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ	Thông tin dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công; thông tin về đấu thầu	Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn	0.88900000000000001	0.877	0.86399999999999999	0.84	0.81499999999999995	0.79	0.84	0.753	0.81499999999999995	Sơn La	 Văn bản quy phạm pháp luật	Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật	Nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân	Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước…	Thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ	Thông tin dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công; thông tin về đấu thầu	Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn	9.1000000000000004E-3	0.52300000000000002	0.22700000000000001	0.39100000000000001	0.218	0.17299999999999999	0.38200000000000001	0.1	0.246	
Tỉ lệ người dân được chính quyền phổ biến kiến thức pháp luật	
Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.93910000000000005	0.97529999999999994	0.82730000000000004	Column1	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	Column2	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	
Hòa Bình	 Pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống	Pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình	Pháp luật về hộ tịch	Pháp luật về lâm nghiệp, bảo vệ rừng	Pháp luật về bảo hiểm xã hội	Pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, nhà ở	Pháp luật về an toàn giao thông	Pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở	Pháp luật về khám chữa bệnh	Pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính	0.79630000000000001	0.84259259259259256	0.71296296296296291	0.64814814814814814	0.65740740740740744	0.64814814814814814	0.72222222222222221	0.43518518518518517	0.46296296296296297	0.35185185185185186	Trà Vinh	 Pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống	Pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình	Pháp luật về hộ tịch	Pháp luật về lâm nghiệp, bảo vệ rừng	Pháp luật về bảo hiểm xã hội	Pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, nhà ở	Pháp luật về an toàn giao thông	Pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở	Pháp luật về khám chữa bệnh	Pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính	0.94669999999999999	0.93670886075949367	0.94936708860759489	0.35443037974683544	0.89873417721518989	0.89873417721518989	0.92405063291139244	0.87341772151898733	0.87341772151898733	0.73417721518987344	Sơn La	 Pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống	Pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình	Pháp luật về hộ tịch	Pháp luật về lâm nghiệp, bảo vệ rừng	Pháp luật về bảo hiểm xã hội	Pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, nhà ở	Pháp luật về an toàn giao thông	Pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở	Pháp luật về khám chữa bệnh	Pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính	0.85709999999999997	0.96703296703296704	0.92307692307692313	0.80219780219780223	0.98901098901098905	0.67032967032967028	0.8351648351648352	0.65934065934065933	0.63736263736263732	0.56043956043956045	
Biết	Quảng Nam	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.35499999999999998	0.93899999999999995	0.95099999999999996	0.8	Không biết	Quảng Nam	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.64500000000000002	6.0999999999999999E-2	4.9000000000000002E-2	0.2	Lựa chọn	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.31683168316831684	0.73684210526315785	0.50588235294117645	Không lựa chọn	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.68316831683168322	0.25641025641025639	0.49411764705882355	Quảng Nam	Chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình công cộng (như sân chơi, nhà trẻ, đường xá...)	Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng	Nội dung hương ước, quy ước, tổ dân phố	Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố	Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng	Công bố các khoản thu chi ngân sách của UBND xã	Công bố chính sách xã hội hỗ trợ người nghèo và thông qua danh sách các hộ nghèo	Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã	0.30645161290322581	0.22580645161290322	0.16129032258064516	0.17741935483870969	4.8387096774193547E-2	Hòa Bình	Chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình công cộng (như sân chơi, nhà trẻ, đường xá...)	Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng	Nội dung hương ước, quy ước, tổ dân phố	Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố	Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng	Công bố các khoản thu chi ngân sách của UBND xã	Công bố chính sách xã hội hỗ trợ người nghèo và thông qua danh sách các hộ nghèo	Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã	0.73913043478260865	0.77391304347826084	0.74782608695652175	0.57391304347826089	0.33913043478260868	0.20869565217391303	0.46956521739130436	0.22608695652173913	Trà Vinh	Chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình công cộng (như sân chơi, nhà trẻ, đường xá...)	Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng	Nội dung hương ước, quy ước, tổ dân phố	Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố	Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng	Công bố các khoản thu chi ngân sách của UBND xã	Công bố chính sách xã hội hỗ trợ người nghèo và thông qua danh sách các hộ nghèo	Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã	0.8271604938271605	0.7407407407407407	0.80246913580246915	0.86419753086419748	0.85185185185185186	0.54320987654320985	0.86419753086419748	0.60493827160493829	Sơn La	Chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình công cộng (như sân chơi, nhà trẻ, đường xá...)	Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng	Nội dung hương ước, quy ước, tổ dân phố	Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố	Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng	Công bố các khoản thu chi ngân sách của UBND xã	Công bố chính sách xã hội hỗ trợ người nghèo và thông qua danh sách các hộ nghèo	Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã	0.66363636363636369	0.78181818181818186	0.80909090909090908	0.54545454545454541	0.18181818181818182	0.35454545454545455	0.48181818181818181	0.25454545454545452	


Có	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.86099999999999999	0.88900000000000001	0.73599999999999999	Không	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	3.5000000000000003E-2	0	8.9999999999999993E-3	Không biết	Hòa Bình	Trà Vinh	Sơn La	0.104	0.111	0.255	
